
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 155, đường 19/5 ngã tư Biển, Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

13/07/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG KHANG GLOBAL

2400942256

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330(Chính)

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
(Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thài, xi mạ điện tại trụ sở)

4390

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải; Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, 
ga trải giường, gối và hàng dệt khác; Bán buôn hàng may mặc; 
Bán buôn giày dép

4641

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, 
hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, 
thủy tinh;  
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn 
sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn đồ dùng khác 
cho gia đình chưa được phân vào đâu.

4649

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn các loại động cơ điện, máy móc thiết bị kỹ 
thuật điện, cơ khí dùng trong công nghiệp và dân dụng; Bán 
buôn vật tư, thiết bị, phụ tùng thiết bị kỹ thuật điện, cơ kim 
khí; Bán buôn máy bơm, quạt, hệ thống thông gió, hệ thống 
nhiệt lạnh, hệ thống điều khiển và tự động hóa.

4659

7. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 
TRƯỜNG KHANG GLOBAL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUONG KHANG GLOBAL CO.,LTD
Tên công ty viết tắt: TRUONG KHANG GLOBAL CONSTRUCTION AND 
TRADING COMPANY LIMITED

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0968693993
Email:

Fax:
Website:
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8. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản
(Điều 11 Luật kinh doanh bất động sản)

6810

9. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản
 (Điều 11 Luật kinh doanh bất động sản)

6820

10. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết : Tư vấn xây dựng; thiết kế, giám sát công trình dân 
dụng - công nghiệp

7110

11. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Không bao gồm thăm dò dư luận)

7320

12. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế máy móc, thiết bị trong lĩnh vực công nghệ, 
tự động hóa, công nghiệp và dân dụng

7410

13. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công cơ khí chính xác CNC (Không hoạt động tại 
trụ sở)

2592

14. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

15. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị ngành công 
nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp (Trừ gia cong cơ khí, tái chế 
phế liệu, xi mạ điện tại trụ sở)

2599

16. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện
Chi tiết: Sản xuất các loại động cơ điện, máy móc thiết bị kỹ 
thuật điện, cơ khí dùng trong công nghiệp và dân dụng; Sản 
xuất máy bơm, quạt, hệ thống thông gió, hệ thống nhiệt lạnh, 
hệ thống điện điều khiển và tự động hóa

2710

17. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)
Chi tiết: Sản xuất máy bán hàng tự động, hoạt động máy móc

2817

18. Sản xuất máy thông dụng khác 2819

19. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức bán trực 
tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán thông qua máy bán 
hàng tự động (trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, 
dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể 
thao và tiền kim khí; trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở)

4799

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933
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5.000.000.000 VNĐ

21. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: - Dịch vụ cung cấp và bố trí nhân sự. - Thực hiện theo 
đúng quy định tại Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 
20/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 
Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê 
lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực 
hiện cho thuê lại lao động; và các quy định có liên quan về lao 
động của Việt Nam.

7810

22. Cung ứng lao động tạm thời
Chi tiết: - Dịch vụ cung cấp và bố trí nhân sự. - Thực hiện theo 
đúng quy định tại Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 
20/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 
Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê 
lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực 
hiện cho thuê lại lao động; và các quy định có liên quan về lao 
động của Việt Nam

7820

23. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: - Dịch vụ cung cấp và bố trí nhân sự. - Thực hiện theo 
đúng quy định tại Nghị định số 29/2019/NĐ-CP ngày 
20/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 
Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê 
lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực 
hiện cho thuê lại lao động; và các quy định có liên quan về lao 
động của Việt Nam.

7830

24. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

25. Sửa chữa thiết bị điện 3314

26. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

27. Xây dựng nhà để ở 4101

28. Xây dựng nhà không để ở 4102

29. Xây dựng công trình đường bộ 4212

30. Xây dựng công trình điện 4221

31. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

32. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

4299

33. Phá dỡ
(không hoạt động nổ mìn)

4311

34. Lắp đặt hệ thống điện 4321

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       122132738
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Xóm Đông, thôn Vân Xuyên, Xã Hoàng Vân, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm Đông, thôn Vân Xuyên, Xã Hoàng Vân, Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam

Họ và tên:   NGÔ THẾ KHANG Nam

01/03/1993 Kinh Việt Nam

19/02/2011 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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